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Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Giang Thanh 

 Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Mạnh và bà Hoàng Thị Tụ 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Lư Thu Hương - Cán bộ Tòa án 

nhân dân huyện H 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H tham gia phiên toà: Bà Phạm 

Quỳnh Hoa - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

H, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2017/HSST ngày 17/11/2017 đối với 

bị cáo: 
 

 

  Họ và tên: Nguyễn Ngọc B, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1989. Nơi 

ĐKNKTT,  chỗ ở: Tổ 2, khu 11, phường V, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Nghề 

nghiệp: Lao động tự do. Trình độ văn hóa: Lớp 12/12. Dân tộc: Kinh. Họ và tên 

bố: Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1962; họ và tên mẹ: Lục Thị T, sinh năm 1961. 

Chưa có vợ, con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú ngày 09/9/2017. Bị tạm 

giam từ ngày 09/9/2017. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện H, 

có mặt tại phiên tòa. 
  

 * Người bị hại:  
 

 Anh Phạm Đức Tr, sinh năm 1981 

Chỗ ở: Tổ 5, khu 12, phường V, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. 

Vắng mặt tại phiên tòa (Có đơn xin vắng mặt). 
 

NHẬN THẤY 
 

 Bị cáo Nguyễn Ngọc B bị Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh Quảng 

Ninh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/8/2017, bị cáo điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha Sirius, màu đen, biển kiểm soát (BKS) 34N - 012.77 đi từ nhà tại tổ 

2, khu 11, phường V, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh đến ngã ba bến xe khách H thì 

bị cáo nhìn thấy anh Trần Trung T (sinh năm 1993; trú tại tổ 3, khu 6, thị trấn T, 

huyện H, tỉnh Quảng Ninh) đang ngồi nói chuyện với anh Nguyễn Xuân Th, anh 
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Nguyễn Văn C và anh Lê Hải V ở đối diện trước cửa quán Karaoke 269 thuộc khu 

10, thị trấn T, huyện H. Do trước đó giữa bị cáo và anh T có mâu thuẫn nên bị cáo 

cầm một con dao quắm đi đến gần chỗ anh T chém nhiều nhát vào người anh T. 

Sau đó được mọi người can ngăn, anh T chạy vào Trung tâm y tế huyện H cấp cứu, 

còn bị cáo bỏ đi. 

 Khi anh T đang cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện H thuộc tổ 1, khu 2, thị 

trấn T, huyện H thì anh Nguyễn Văn C gọi điện thoại cho anh Phạm Đức Tr thông 

báo về việc anh T bị đánh. Khoảng 21 giờ cùng ngày, anh Tr gọi điện thoại cho bị 

cáo nói: “Mày đến bệnh viện mà xem mày đánh T như thế nào”. Bị cáo điều khiển 

xe mô tô BKS 34N - 012.77 đi đến cổng Trung tâm y tế huyện H, dựng xe ở ngoài 

cổng rồi đi vào sảnh khoa ngoại. Bị cáo nhìn thấy anh Tr đang đứng cùng với anh 

Nguyễn Văn Ch, anh Trần Văn M và anh Phạm Văn V, bị cáo liền lấy trộm một 

con dao, loại dao gọt hoa quả, cán bằng nhựa, màu đen, dài khoảng 20 - 25cm ở 

quán nước gần cổng Trung tâm y tế huyện H, dắt dao vào sau lưng rồi đi đến chỗ 

anh Tr. Anh Tr thấy bị cáo đến thì nói: “Đ.m sao mày đánh T” nên giữa anh Tr và 

bị cáo xảy ra đánh nhau bằng tay chân, sau đó bị cáo bất ngờ rút dao từ sau lưng ra 

đâm trúng vào sườn bên phải và bụng anh Tr. Anh Tr bỏ chạy, bị cáo đuổi theo 

đâm tiếp vào vùng hông và cẳng chân trái của anh Tr. Thấy anh Tr chảy máu, bị 

cáo bỏ chạy ra cổng, vứt dao ở bụi cỏ cổng Trung tâm y tế huyện H rồi điều khiển 

xe mô tô đi đến bến xe khách B gửi xe và trốn ra thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. 

Đến ngày 09/9/2017 bị cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện H đầu 

thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

 Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 407/17/Tgt ngày 

14/8/2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận đối với thương tích của 

anh Trần Trung T như sau: Vết thương phần mềm vùng đỉnh đầu và thái dương 

trái, vết đứt sụn vành tai trái; chấn thương phần mềm gò má phải, mu bàn tay trái; 

mặt mu ngón I bàn chân phải. Các vết thương vùng đầu, tai trái, khuỷu tay phải do 

vật sắc gây lên; các tổn thương còn lại do vật tày gây lên. Tỷ lệ tổn hại hiện tại là 

10% (mười phần trăm) sức khỏe. 

 Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 408/17/Tgt ngày 

14/8/2017 và Bản kết luận giám định pháp y về thương tích bổ sung số 561/17/Tgt 

ngày 03.11.2017 của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh kết luận đối với thương 

tích của anh Phạm Đức Tr như sau: Vết thương vùng tháp mũi hình chữ A dài 

1,5cm và 02cm; vết thương khoang liên sườn VII - VIII cung bên phải hướng từ 

trước ra sau, từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, thấu ngực bụng: Tổn thương nhu 

mô phổi, thủng cơ hoành, rách gan phải, vết mổ đường trắng giữa trên rốn kéo dài 

đến hạ sườn phải dài 35cm và vết thương khoang liên sườn VII - VIII dài 08cm; 

vết thương hố chậu phải dài 03cm; vết thương nằm dọc vùng hông trái dài 03cm; 

vết thương khuỷu tay phải dài 02cm và 05cm; vết thương nằm dọc đầu gối phải dài 

05cm; vết thương 1/3 trên mặt trước trong cẳng chân trái dài 4,5cm. Các vết 

thương do vật sắc, nhọn gây lên. Tỷ lệ tổn hại hiện tại là 59% (năm mươi chín 

phần trăm) sức khỏe. 

 Đối với việc bị cáo dùng dao chém gây thương tích cho anh Trần Trung T, làm 

anh T bị tổn hại 10% (mười phần trăm) sức khỏe; ngày 14/8/2017 anh T có đơn thể 

hiện quan điểm không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên không đề cập xử lý. 
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 Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc B có lời khai  thừa 

nhận đã có hành vi dùng dao gây thương tích cho anh Phạm Đức Tr, phù hợp với 

nội dung cáo trạng đã truy tố. 

 Người bị hại anh Phạm Đức Tr có lời khai nội dung: Khoảng 21 giờ ngày 

12/8/2017 anh nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn C nói: “Thằng T bị đánh 

đang cấp cứu ở bệnh viện, anh xuống để lo tiền thuốc thang”. Do quen biết và chơi 

với anh T từ trước nên sau khi nhận được điện thoại anh đã đến Trung tâm y tế 

huyện H, vào phòng cấp cứu thấy anh T đang nằm, anh T nói với anh là bị B đánh, 

sau đó anh đi ra phía trước sảnh của bệnh viện thấy anh Phạm Văn V, anh Trần 

Văn M và anh đứng nói chuyện với họ. Lúc này anh thấy bị cáo đi bộ từ cổng 

Trung tâm y tế vào chỗ anh đứng. Anh hỏi bị cáo: “Thằng T làm sao mà mày đánh 

nó?”, bị cáo nói: “Tao đánh nó khi nào”; sau đó giữa anh và bị cáo xảy ra lời qua 

tiếng lại, bị cáo bất ngờ lao vào dùng tay, chân đánh anh, giữa anh và bị cáo xảy ra 

vật lộn. Bất ngờ bị cáo rút từ sau lưng ra một con dao đâm mấy nhát trúng người 

anh. Anh bị chảy máu nhiều vương vãi xuống nền nhà. Anh cố đi vào trong sảnh 

lấy một cột chống dùng để truyền nước của bệnh nhân ra cửa sảnh nhưng khi ra 

anh đã thấy bị cáo đứng ở cổng Trung tâm y tế. Sau đó do đau quá nên anh đã gục 

xuống và không biết gì nữa (BL 74 - 77).  

Những người làm chứng anh Nguyễn Văn C, anh Trần Văn M, anh Phạm 

Văn V có lời khai thể hiện: Được chứng kiến việc anh Phạm Đức Tr bị bị cáo dùng 

dao (loại dao dài khoảng 20 - 25cm, đầu nhọn) đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, 

bụng, chân và người anh Tr (BL 78- 96). 

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường vào hồi 23 giờ 40 phút ngày 

12/8/2017 thể hiện: Hiện trường xảy ra sự việc tại trước cửa khoa ngoại - Trung 

tâm y tế huyện H. Cách trụ đỗ sảnh phía bên trái khoa ngoại có đám máu trong 

diện 1,60 x 50cm (BL 118, 119). Bản ảnh hiện trường đã chụp lại nơi xảy ra vụ 

việc tại sảnh vào khoa ngoại - Trung tâm y tế huyện H tại khu 2, thị trấn T, huyện 

H, hình ảnh đám máu tại hiện trường (BL 125- 127). Sơ đồ hiện trường thể hiện 

được vị trí bị cáo gây thương tích cho anh Tr (BL 120). Bản ảnh thương tích đã 

chụp lại thương tích của anh Tr tại các vị trí: Vết thương tháp mũi, khoang liên 

sườn, hố chậu phải, đầu gối trái, hông đùi trái, khuỷu tay phải, cẳng chân phải (BL 

32, 33).  

 Tại Biên bản nhận dạng, những người làm chứng gồm anh Nguyễn Văn C 

và anh Trần Văn M đã nhận ra ảnh bị cáo là người đã dùng dao gây thương tích 

cho anh Tr (BL 112- 115). 

 Quá trình điều tra, bị cáo đã tác động đến gia đình để bồi thường thiệt hại 

cho anh Phạm Đức Tr số tiền 200.000.000đ (Hai trăm triệu đồng), anh Tr đã có 

đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.  

Sau khi thực hiện hành vi gây thương tích cho anh Tr, trong thời gian bị cáo 

ở thành phố M, tỉnh Quảng Ninh, khi chưa ra đầu thú, bị cáo đã phát hiện tội phạm 

về ma túy và đã kịp thời báo tin cho Công an phường T, thành phố M, tỉnh Quảng 

Ninh để điều tra tội phạm. 

  Đối với con dao, loại dao gọt hoa quả bị cáo dùng để đâm anh Tr, cơ quan 

điều tra  đã tiến hành truy tìm nhưng không thấy (BL 41A). 
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Tại Cáo trạng số 27/KSĐT- HS ngày 17/11/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện H đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc B về tội: “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại khoản 3 Điều 104 (Thuộc trường hợp quy định tại điểm a, i khoản 1 

Điều 104) Bộ luật hình sự. 

 

 Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm truy tố với bị cáo và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p, q khoản 1; khoản 2 

Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo từ 36 (ba mươi sáu) đến 42 (bốn 

mươi hai) tháng tù. 
 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

 Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác. 
 

XÉT THẤY 
 

   

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi đã thực hiện như 

cáo trạng truy tố, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại về thời 

gian, địa điểm xảy ra vụ án, công cụ bị cáo thực hiện hành vi gây thương tích cho 

người bị hại và hành vi bị cáo dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng, sườn 

bên phải, hông, cẳng chân trái, khuỷu tay phải của người bị hại anh Phạm Đức Tr, 

phù hợp với thương tích của người bị hại theo bản ảnh thương tích và kết luận 

giám định về thương tích. Lời khai của bị cáo, của người bị hại cũng phù hợp với 

lời khai của những người làm chứng. Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ 

hiện trường cũng đã thể hiện hiện trường nơi bị cáo thực hiện hành vi gây thương 

tích cho anh Tr, phù hợp với lời khai của bị cáo và người bị hại, người làm chứng. 

Vì vậy đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 23 giờ ngày 12/8/2017, tại sảnh khoa 

ngoại - Trung tâm y tế huyện H thuộc tổ 1, khu 2, thị trấn T, huyện H, tỉnh Quảng 

Ninh, bị cáo Nguyễn Ngọc B đã có hành vi vô cớ dùng 01 (một) con dao, loại dao 

gọt hoa quả, cán bằng nhựa màu đen, dài khoảng 20- 25cm đâm vào bụng, sườn 

bên phải, vào hông, cẳng chân trái, khuỷu tay phải của anh Phạm Đức Tr, làm anh 

Tr bị thương tích, tổn hại 59% (năm mươi chín phần trăm) sức khỏe. 
 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc B đã phạm tội: “Cố ý gây thương tích”, 

theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự (Thuộc trường hợp “dùng hung 

khí nguy hiểm” và “có tính chất côn đồ”, quy định tại các điểm a, i khoản 1 Điều 

104 Bộ luật hình sự) như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố 

đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. 
 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức 

khỏe của người khác là khách thể được pháp luật Nhà nước ta bảo vệ. Bị cáo biết 

hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội thể hiện bản tính côn đồ và dùng dao là loại hung 

khí nguy hiểm, mục đích thỏa mãn sự bức xúc cá nhân trong mối quan hệ với 

người bị hại. Hành vi phạm tội của bị cáo còn gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương, vì vậy cần xử lý nghiêm nhằm giáo dục riêng và phòng ngừa chung, đáp 

ứng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 
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Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt, thể hiện 

việc bị cáo không có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội bị cáo đã ra đầu thú; đã tác 

động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại và người bị hại đề nghị 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; đã tích cực giúp đỡ cơ quan có thẩm quyền phát 

hiện, điều tra tội phạm, gia đình bị cáo có công với cách mạng. Do đó bị cáo được 

hưởng các tình tình giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, q khoản 1; 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta. 
 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Phạm Đức Tr không yêu cầu bị cáo 

bồi thường thiệt hại gì khác nên không đề cập xem xét. 

Về án phí hình sự: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

của pháp luật. 

Đối với hành vi của bị cáo dùng dao gây thương tích cho anh Trần Trung T, 

làm anh T bị thiệt hại 10% (mười phần trăm) sức khỏe; ngày 14/8/2017 anh T có 

đơn thể hiện quan điểm không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nên Cơ quan điều tra 

và Viện kiểm sát nhân dân huyện H không đề cập xử lý là có căn cứ theo quy định 

tại khoản 1 Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự. 
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc B phạm tội: “Cố ý gây thương tích” 
 

 Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p, q khoản 1; khoản 2 Điều 46; Điều 47 

Bộ luật hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc B 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 09 tháng 9 năm 2017. 

Áp dụng khoản 2 Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết quy định về án phí, lệ phí tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc B phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Áp dụng Điều 231; Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự; 
 

 Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. Người bị hại anh Phạm Đức Tr được quyền kháng cáo trong thời 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được 

niêm yết./. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện H; 

- Công an huyện H; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Bị cáo; người bị hại;  

- Chi cục THADS huyện H; 

- Lưu. 

THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 
                            

                              

Nguyễn Thị Giang Thanh 
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